
Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV. 

- Thời gian: Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026.     

- Tổng số học viên: 24. 

- Số tiết: 40 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
 LÊ THỊ MỸ HẠNH 25/07/1977 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TP.HCM 

26-00369/B08-PAS 

2.  
 NGUYỄN VĂN DIÊN 19/07/1986 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TP.HCM 

26-00370/B08-PAS 

3.  
 NGUYỄN THANH HÀ 28/08/1983 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TP.HCM 

26-00371/B08-PAS 

4.  
QUÁCH NGỌC 

PHƯỢNG 

04/02/1981 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH AN GIANG 

26-00372/B08-PAS 

5.  
HỒ VĂN DUY 16/10/1991 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ 

THỌ HOÀ 

26-00373/B08-PAS 

6.  

NGUYỄN THỊ KIM 

QUYÊN 

24/05/1980 TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU 

CHỢ RẪY - BỆNH VIỆN 

CHỢ RẪY 

26-00374/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN THỊ MỸ 

BÌNH 

20/03/2000 TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ 

QUỐC 

26-00375/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN THỊ THU 

HÀ 

23/12/1973 VIỆN PASTEUR TP.HCM 26-00376/B08-PAS 

9.  
NGUYỄN THÙY ÁNH 

TRANG 

13/08/1974 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN 

ĐỊNH 

26-00377/B08-PAS 

10.  

PHẠM THỊ LÊ 27/08/1988 TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU 

CHỢ RẪY - BỆNH VIỆN 

CHỢ RẪY 

26-00378/B08-PAS 

11.  
TRẦN KIỀU Y 22/08/1987 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU 

26-00379/B08-PAS 

12.  
TRẦN NGỌC YẾN 

NHI 

14/07/1998 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 26-00380/B08-PAS 

13.  

TRẦN NHỰT ĐIỀN 01/01/1989 TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU 

CHỢ RẪY - BỆNH VIỆN 

CHỢ RẪY 

26-00381/B08-PAS 

14.  
ĐỖ THỊ QUỲNH LIÊN 12/05/1991 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN 

ĐỊNH 

26-00382/B08-PAS 

Phụ lục 
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15.  
MÃ DUY THỨC 27/06/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC 

TRĂNG 

26-00383/B08-PAS 

16.  
TRẦN THỊ MỸ HẠNH 22/07/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ 

ĐỨC 

26-00384/B08-PAS 

17.  
ĐẶNG THU TRINH 02/12/1985 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 26-00385/B08-PAS 

18.  
HỒNG PHƯƠNG 

TRÚC 

10/06/1983 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 26-00386/B08-PAS 

19.  
NGUYỄN PHẠM 

NGỌC KHÁNH 

06/04/1992 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 26-00387/B08-PAS 

20.  
TRẦN TUẤN KIỆT 22/02/1971 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU 

26-00388/B08-PAS 

21.  
NGUYỄN BÁ NAM 12/09/1986 TRUNG TÂM Y TẾ GIANG 

THÀNH 

26-00389/B08-PAS 

22.  
PHAN MINH CHIẾN 26/04/1997 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỨC HUỆ 

26-00390/B08-PAS 

23.  
VÕ THỊ HẢI DƯƠNG 18/09/1995 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 26-00391/B08-PAS 

24.  
VŨ NGỌC THUỲ 

DUNG 

06/09/1986 BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00392/B08-PAS 

 


